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TT STT 
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DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

Trong  
Phân 

tuyến 

Tuyến  
trên 

I. Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

  A. KỸ THUẬT CHUNG   

1 1 Mai hoa châm x  

2 4 Nhĩ châm x  

3 5 Điện châm x  

4 6 Thủy châm x  

5 7 Cấy chỉ x  

6 8 Ôn châm x  

7 9 Cứu x  

8 27 Chườm ngải x  

  B. ĐIỆN NHĨ CHÂM   

9 162 Điện nhĩ châm điều trị hội chứng tiền đình x  

10 163 Điện nhĩ châm điều trị hội chứng vai gáy x  

11 166 Điện nhĩ châm điều trị liệt dây VII ngoại biên x  

12 169 Điện nhĩ châm điều trị đau đau đầu, đau nửa đầu x  

13 170 Điện nhĩ châm điều trị mất ngủ x  

14 177 Điện nhĩ châm điều trị liệt nửa người do tai biến 

mạch máu não 

x  

15 192 Điện nhĩ châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh x  

16 194 Điện nhĩ châm điều trị đau dây thần kinh V x  

17 199 Điện nhĩ châm điều trị liệt chi trên x  

18 200 Điện nhĩ châm điều trị liệt chi dưới x  

19 209 Điện nhĩ châm điều trị viêm mũi xoang x  

20 215 Điện nhĩ châm điều trị viêm khớp dạng thấp x  

21 216 Điện nhĩ châm điều trị viêm quanh khớp vai x  
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22 217 Điện nhĩ châm điều trị đau do thoái hóa khớp x  

23 218 Điện nhĩ châm điều trị đau lưng x  

24 223 Điện nhĩ châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật x  

25 225 Điện nhĩ châm điều trị giảm đau do Zona x  

26 226 Điện nhĩ châm điều trị viêm đa rễ, đa dây thần kinh x  

  C. CẤY CHỈ   

27 228 Cấy chỉ điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não x  

28 241 Cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng- hông x  

29 246 Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy x  

30 247 Cấy chỉ điều trị hen phế quản x  

31 251 Cấy chỉ điều trị đau thần kinh liên sườn x  

32 253 Cấy chỉ điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống x  

33 254 Cấy chỉ điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn 

thương sọ não 

x  

34 257 Cấy chỉ điều trị liệt chi trên x  

35 258 Cấy chỉ điều trị liệt chi dưới x  

36 262 Cấy chỉ điều trị viêm mũi xoang x  

37 265 Cấy chỉ hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp x  

38 266 Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai x  

39 267 Cấy chỉ điều trị đau do thoái hóa khớp x  

40 268 Cấy chỉ điều trị đau lưng x  

41 274 Cấy chỉ điều trị hội chứng tiền mãn kinh x  

42 277 Cấy chỉ điều trị rối loạn tiểu tiện không tự chủ x  

  D. ĐIỆN CHÂM   

43 278 Điện châm điều trị hội chứng tiền đình x  

44 285 Điện châm điều trị phục hồi chức năng cho trẻ bại liệt x  

45 287 Điện châm điều trị liệt tay do tổn thương đám rối cánh tay 

ở trẻ em 

x  

46 288 Điện châm điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não x  

47 289 Điện châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại 

não 

x  

48 296 Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống x  
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49 297 Điện châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn 

thương sọ não 

x  

50 301 Điện châm điều trị liệt chi trên x  

51 310 Điện châm điều trị viêm mũi xoang x  

52 313 Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp x  

53 316 Điện châm điều trị liệt do tổn thương đám rối dây thần 

kinh 

x  

54 319 Điện châm điều trị giảm đau do zona x  

55 320 Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, đa dây thần kinh x  

  E. THUỶ CHÂM   

56 322 Thuỷ châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông x  

57 330 Thuỷ châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu 

não 

x  

58 338 Thuỷ châm điều trị bại liệt trẻ em x  

59 340 Thuỷ châm điều trị liệt trẻ em x  

60 351 Thuỷ châm điều trị hội chứng tiền đình      x  

61 352 Thuỷ châm điều trị đau vai gáy x  

62 356 Thuỷ châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên x  

63 357 Thuỷ châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn x  

64 360 Thuỷ châm điều trị đau liệt tứ chi do chấn thương cột sống x  

65 361 Thuỷ châm điều trị loạn chức năng do chấn thương sọ não x  

66 365 Thuỷ châm điều trị liệt chi trên x  

67 366 Thuỷ châm điều trị liệt hai chi dưới x  

68 375 Thuỷ châm hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp x  

69 376 Thuỷ châm điều trị đau do thoái hóa khớp x  

70 377 Thuỷ châm điều trị viêm quanh khớp vai x  

71 378 Thuỷ châm điều trị đau lưng x  

  G. XOA BÓP BẤM HUYỆT   

72 389 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên x  

73 390 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới x  

74 391 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến 

mạch máu não 

x  
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75 392 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông x  

76 395 Xoa bóp bấm huyệt phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại 

não 

x  

77 396 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên x  

78 397 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới x  

79 408 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu x  

80 409 Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ x  

81 412 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây 

thần kinh 

x  

82 413 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V x  

83 414 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại 

biên 

x  

84 415 Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi x  

85 419 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình x  

86 425 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn x  

87 429 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hoá khớp x  

88 430 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng x  

89 431 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai x  

90 432 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy x  

90 445 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng vận động 

do chấn thương sọ não 

x  

92 446 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột 

sống 

x  

  H. CỨU   

93 451 Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- hông thể phong hàn x  

94 460 Cứu điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên thể hàn x  

95 461 Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn x  

96 473 Cứu điều trị đau lưng thể hàn x  

  I. VẬT LÝ TRỊ LIỆU   

97 7 Điều trị bằng các dòng điện xung x  

98 8 Điều trị bằng siêu âm x  

99 9 Điều trị bằng sóng xung kích x  
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100 10 Điều trị bằng dòng giao thoa x  

101 18 Điều trị bằng Parafin x  

102 26 Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống x  

  L. VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU   

103 52 Tập vận động thụ động x  

104 85 Kỹ thuật xoa bóp vùng x  

105 86 Kỹ thuật xoa bóp toàn thân x  

  Tổng số 105 kỹ thuật   

II. TAI MŨI HỌNG 

1 51 Khâu vết rách vành tai x  

2 52 Bơm hơi vòi nhĩ x  

3 54 Lấy dị vật tai (gây tê) x  

4 56  Chọc hút dịch vành tai x  

5 57 Chích nhọt ống tai ngoài x  

6 58 Làm thuốc tai x  

7 59 Lấy nút biểu bì ống tai ngoài x  

8 138 Chọc rửa xoang hàm x  

9 139 Phương pháp Proetz x  

10 140 Nhét bấc mũi sau x  

11 141 Nhét bấc mũi trước x  

12 142 Cầm máu mũi bằng Merocel x  

13 143 Lấy dị vật mũi gây tê x  

14 144 Nội soi lấy dị vật mũi gây tê x  

15 145 Cầm máu điểm mạch mũi bằng hóa chất (Bạc Nitrat) x  

16 146 Rút meche, rút merocel hốc mũi x  

17 147 Hút rửa mũi, xoang sau mổ x  

18 212 Lấy dị vật họng miệng x  

19 213  Lấy dị vật hạ họng x  

20 220 Thay canuyn x  

21 221 Sơ cứu bỏng đường hô hấp x  

22 222 Khí dung mũi họng x  

23 301 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ x  
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24 302 Cắt chỉ sau phẫu thuật x  

25 303 Thay băng vết mổ x  

26 304 Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ x  

  Tổng số 26 kỹ thuật   

 III. DA LIỄU 

1 3 Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm x  

2 71 Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da x  

  Tổng số 02 kỹ thuật   

IV. NỘI SOI CHẨN ĐOÁN 

01 80 Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng x  

  Tổng số 01 kỹ thuật   

V. HÓA SINH (Thông tư 21/2017/TT-BYT) 

01 228 Định lượng CRP x  

  Tổng số 01 kỹ thuật   
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